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PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. 

a) Số liền trước của số lớn nhất có hai chữ số là: 

A. 90 B. 98 C. 99 D. 100 

b) Tổng của 4dm và 15cm là: 

A. 19cm B. 45dm C. 55cm D. 55dm 

c) Hiệu của 72 và 27 là: 

A. 99 B. 55 C. 45 D. 35 

Câu 2. 

a) Các số: 68, 92, 45, 19 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

A. 92, 68, 45, 19 B. 19, 45, 68, 92 C. 19, 45, 92, 68 D. 45, 19, 68, 92 

b) Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: 

A. 99 B. 90 C. 98 D. 89 

c) Phép tính thích hợp điền vào ô trống: 45 + 15 =  - 20 là: 

A. 80 B. 60 C. 40 D. 70 

Câu 3. Điền vào chỗ chấm: 

a) 42kg + 18kg = ............ 

A. 60kg B. 50                         C. 70                        D. 80 

b) 75l – 25l = ............  

A. 50 B. 50l                    C. 50kg                       D. 50 ml 

 
Câu 4. Hình vẽ bên có: 
a) Số đoạn thẳng là: A B 

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 

b) 3 điểm thẳng hàng là: 

    A. Điểm M, N, P 
 D C 
   B.  Điểm D, H, C H 

Câu 5. Một cửa hàng có 65 lít dầu, buổi sáng bán được 25 lít dầu. Hỏi cửa hàng còn lại 

bao nhiêu lít dầu? 

A. 90 lít B. 40 lít C. 30 lít D. 45 lít 

PHẦN 2: TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1. Tính: 

18l + 24l = ...................... 

42kg + 18kg = ...................... 

Bài 2. Đặt tính rồi tính: 

85dm – 35dm = ...................... 

100cm – 45cm = ...................... 



36 + 25 

 

............ 

Bài 3. Tính: 

63 + 19 

 

............ 

85 - 28 

 

............ 

100 - 34 

 

............ 

a) 54 – 15 + 24 = ...................... 

= ...................... 

b) 28 + 32 – 19 = ...................... 

= ...................... 

 

Bài 4. Số ? 

Hình bên có: 

a) .......... hình tam giác. 

b) ......... hình tứ giác. 

Bài 5. Bao gạo tẻ cân nặng 50kg, bao gạo nếp nhẹ hơn bao gạo tẻ 12kg. Hỏi bao gạo nếp cân nặng 

bao nhiêu ki-lô-gam? 

Bài giải: 

 
 

 

 

 


